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PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1 (1điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
a) Người chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 Đảng cộng sản là ai?
A. Nguyễn Trường Tộ     B. Phan Châu Trinh       C. Phan Bội Châu     D. Nguyễn Ái Quốc

b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? 

A. 3 - 2 - 1929.             B. 3 - 2 - 1930.              C. 3 - 2 -  1935.                   D. 3 - 2 - 1940.

Câu 2 (1 điểm): Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào mỗi chỗ chấm trong đoạn trích sau: (độc lập, lực lượng, dân tộc, của cải).

  
Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định: "Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và ............................. và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể ……………….. Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và ..............................., tính mạng và .......................... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy."
Câu 3 (1 điểm): Nối tên sự kiện với thời gian tương ứng: 
	Sự kiện
	
	Thời gian

	1. Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh nổ ra.
	
	a. Thu – đông 1950

	
	
	

	2. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
	
	b. Ngày 5/7/1885

	
	
	

	3. Tôn Thất Thuyết lãnh đạo cuộc phản công ở Kinh thành Huế.
	
	c. Ngày 20/12/1946

	
	
	

	4. Chiến thắng Biên giới.
	
	d. Ngày 12/9/1930


Câu 4 (1 điểm): Nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 Câu 5 (1điểm): Nêu mục đích của chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN II: ĐỊA LÝ (5 điểm)

Câu 1 (1điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

 Việt Nam nằm trên bán đảo nào? Thuộc khu vực nào?

A. Bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Nam Á.

B. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Đông Nam Á

C. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á

D. Bán đảo Mã Lai thuộc khu vực Tây Nam Á.
Câu 2 (1điểm): Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  

Nhận định đúng về dân cư nước ta là:
A. Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.

B. Dân cư nước ta tập trung đông đúc nhất ở vùng núi và cao nguyên, ven biển.

C. Số dân ở thành thị chiếm
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tổng dân số nước ta.

 D. Người Kinh sống tập trung ở vùng núi và cao nguyên, ven biển.

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

Đặc điểm sông ngòi nước ta:

	Mạng lưới sông ngòi thưa thớt.
	

	Có lượng nước thay đổi theo mùa.
	

	Sông ở miền Trung ngắn và dốc.
	


Câu 4 (1 điểm): Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 5 (1 điểm): Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----Hết-----
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 5

Năm học: 2023 - 2024


A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)  

Câu 1:     a) D;     b) B                           

Câu 2:  (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm) 

Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định: "Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".
Câu 3:     1-d ;   2-c;   3- b;   4- a

Câu 4:

- Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau bao vây và chống phá cách mạng. 


- Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng không thể cày cấy được. Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người. 


- Hơn 90% đồng bào ta không biết chữ. 
Câu 5:

Mục đích chiến dịch biên giới Thu- đông 1950: giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.

B. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm)  
Câu 1: C                            
Câu 2: A
Câu 3 :       S – Đ - Đ
Câu 4: Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản là:
- Vùng biển rộng, có nhiều hải sản. (0,25 điểm)

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc. (0,25 điểm)

- Người dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. (0,25 điểm)

- Nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng. (0,25 điểm)

Câu 5: 
- Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho nước ta dầu mỏ, khí tự nhiên, cá, tôm,... (0,25 điểm)
- Biển là đường giao thông quan trọng. (0,25 điểm)
- Ven biển nước ta có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp, là những nơi du lịch và nghỉ mát hấp dẫn. (0,5 điểm)
-HẾT-
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